
CT HÀ  TIÊN - RẠCH GIÁ  - BẠC LIÊU

CT.
33_
CT
 TP
.HC
M-T
IỀN
 GI
AN
G-B
ẾN
 TR
E-T
RÀ
 VI
NH
-S Ó
C T
RĂ
NG

¬VĐ2

¬Q L61B

ĐT
936C

ĐT
936C

ĐT
936C

ĐT
932

ĐT
935B

ĐT
939B

ĐT
ĐVB

ĐT
ĐVB

ĐT
938

ĐT
935C

ĐT
932D

CTCHÂ U Đ Ố C-CẦNTHƠ-S Ó CTRĂNG

¬Q L60

ÐT
932C

ĐT
937B

ĐT
937B

ĐT
937B

ĐT
937B

ĐT
937B

¬VD1

ĐT
937B

ĐT
935C

đường Lý Th ánh  Tông

Q L
60

Q L
60

Q L
60

Q L
61B

Q L
61B

Q L
61B

Q L
PH

ĐT
937B

ĐT
940

ĐT
939B

ĐT
933

ĐT
933C

ĐT
934

ĐT
933C
ĐT
933C

ĐT
940

ĐT
935B

ĐT
933

ĐT
939B

ĐT
940

ĐT
932C

ĐT
939

ĐT
932B

ĐT
938

ĐT
937

ĐT
934B

ĐT
940

ĐT
940

ĐT
936

ĐT
936B

ĐT
936B

ĐT
934

ĐT
934

ĐT
933B

ĐT
933B

ĐT
932

ĐT
932

đường 30/4

đường Nam Kỳ Kh ởi Ngh ĩa

đường Lý Th
ường Kiệt

đư
ờn
g N
gu
yễ
n V
ăn
 L
inh

đư
ờn
g V
ăn
 Ng
ọc 
Ch
ính

đường Lý Th ường Kiệt

đường Mạc Đĩnh  Ch iđườn
g Lê
 Duẩ
n

đường 30/4

đường Lê Hồng Ph ong

đường Lý T
h ường Kiệt

đư
ờn
g B
ạch
 Đằ
ng

đư
ờn
g L
ươ
ng
 Đ
ình
 C
ủa

Đ T
937

ĐT
937

đư
ờn
g V
õ V
ăn
 K
iệt

đư
ờn
g T
rần
 Hư
ng
 Đạ
o

Đ T
936

ĐT
936

Q L
PH

Q L
PH

Q L
1

Q L
1

ĐT
936B

91B
NSH

91B
NSH

91B
NSH

91B
NSH

91B
NSH

91B
NSH

91B
NSH

91B
NSH

91B
NSH

đường Ch
ông Ch ác

đườ
ng P
h an 
Văn
 Ch i
êu

đường Ph an Văn Ch iêu

đường Dương Minh  Quan

đường Dương Kỳ Hiệpđường vào ch ùa Ph ú Tức

đư
ờn
g N
gu
yễ
n V
ăn
 K
h u
yn
h

đường Hùng Vương

đường Ph
ạm Hùng

Đ T
935

ĐT
935

Q L
1

Q L
1

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

phà Đại Ngãi

phà Long
Phú-Đại Â n 1

phà Vàm
Hồ-Kênh Ba

phà Nhà
Thờ-Ngan Rô

phà Long
Phú-Đại Â n 1

phà Đại Ngãi

phà Vàm Hồ-Kênh Ba

cảng Trần Đề

cảng Sóc Trăng

Cảng đường thủy nội địa Trần Đề

cảng Cái Côn
cảng xăng
dầu Mỹ Hưng

cảng TT
điện lực

Cầu

cầu

cầu Mỹ Phước

cầu Phước Bình

cầu Trà Liên

cầu Nàng Rền

cầu Vũng Thơm

cầu Kế Thành

cầu Khoan Tang

cầu Mỹ Thanh 2

cầu Vĩnh Châu

cầu Hòa Tú

cầu Cổ Cò

cầu Mỹ Thanh

cầu An Thạnh

cầu Dù Tho

cầu

cầu Ông Điệp

cầu Mạc ĐĨnh Chi

Cầu Đại Ngãi

cầu Đại Ngãi 2

cầu Đại
Ngãi 1

cầu An Tập

cầu Mương Khai

cầu Trái Cầu

cầu 19-4

cầu Hòa Phuông

cầu

cầu Thuận Hòa
cảng Long
Hưng

cảng Ngã Năm

Cảng khách
Sóc Trăng

Cảng Vĩnh Hải

sôngHậu

sôngHậu

sôngHậu

sôngHậu

sôngHậu

sôngHậu

sôngHậu

sôngHậu

sôngVĩnhChâu

sôngSáng

Giữa

sô
ng
Ng
ảT
ư

rạchTràN
iên

sôngB
ạcLiê

u

sôngMỹ Thạnh

sông
 Đìn
h

rạchT
ổngCáng

sôngDùTho

sôngM

ỹXuyê
n

sôngBả

y
Sà
o

sông
Nhu Gia

sôngTầmLoong

sôngCáiTrầu

sô
ng
M
ỹH
òa

kênhBăngLong

sôngLongPhú

sô
ng
 M
ỹ H
ươ
ng

sôngMỹTú

sông
Khẻm

Sâu

sông
Cồn
Trò

n

sôngKhé
mRạchGià

sôngBếnBạ

rạ
ch
An

Bình

sôn
gN
gã
Tư

rạc
hPh

ụn
g
An

rạc
h
Mọ

p

rạchRừa

rạch

MỹHội

vàm

Cá
iTru ng

rạchPhongThọ

sôngRạchVọ
p

rạchRồngĐá

sôngPhongPhú

sôngGiaHòa

rạc
hCầu

Cau

rạ

ch
Mư
ơn
gK
ha
i

rạchMặ
tC

ật

rạchN
gã

rạchNgãCá
i

sôn
gNh

u Gia

sông Nhu  Gia

sô
ng
 G
ia 
Hò
a

rạch Nhị T
họ

rạch Sa Keo

rạchN
gãC
ũ

rạch V
àm Tắ

c

rạc
hC
hòi

rạch Trà Mẹ
t

rạch
 Quế
 Mộ
c

rạc
hC
ái
Ca
o

rạch
 Pho
ng L
ưu

sông Chợ Tràng An

rạc
h M
ượn
 Ven

rạch
 Kin
h Đ
ào

rạc
h T
rầ
n T
iền
 N
hỏ

rạch Xẻo Sậy

rạch Chòi

rạchBền

rạchÔUên

rạchLớn

rạch Tà Ke

rạchBaChùa

rạc
hT
iểu

rạchNhịThọ

sông 
Công
 Điền

 Nhỏ

rạc
hX

ẻoT
han

rạchĐoọcGiông

rạc
hC
ây
Bàn

g

rạc
h Tr
ầu

rạch

Đạ
i B
ốc

rạch Cà Rê

sôngCùLao

rạchMiểu

rạchÔngĐộc

rạchBốThảo

rạ
ch
Bả
yC
ươ
ng

rạchSoĐũa

sôn
g H
òa
 Lo
ng

rạch Cái Triệt

rạc
h D
ược

rạc
hT
ổng

Cán
g

rạc
hG
iữa

rạch Sóc Bưng

rạch Cây Cui

rạchBaTính

rạch
XómMớ

i

rạc
hC
ảT
rà
m

rạch
 Sáu 
Thàn
h

rạc
hT
rê

rạchĐôi

rạchTrời Xanh

rạchTám
Giá i

rạchTràKết

rạch
 Đìn
h Tr
ụ

rạc
hL
ưng
Lớn

rạchNhà
Thờ

rạc

hC
ách

rạchKhai Luông

rạch Cái Ngay

rạch Bưng Thum

rạchGiữa

rạc
hX
ẻo
Lướ
c

rạchXómChùa

rạc
hT
rà
Bò

rạchNàngGền

rạchTầmDu

rạchCâyDừa

rạchĐườngCống

rạchTânHưng

rạchÔngChiến

rạch
Công

Điền

rạchXàMách

rạchTràếch
rạc
hBìnhB

át

rạchMươngSiêu

rạchNính

rạchSênTrên

rạc
hB
ến
Cò

rạchCh
ôn

kênh Bà Xẩm

rạch Lung Giữa

rạc
h C
ái 
Tắ
c

rạch

Mư
ơn
gCủi

rạc
hP
àC
hắ
c

rạchBưngPốt

rạchĐườngTr
âu

rạchThợBạc

rạch Bần

rạc
h2
Và
m

rạc
h T
rư
ờn
g L
ộc

rạ
ch
Ôn
gH
ợi

rạc
h T
à á
ng

rạch
 Rừa

rạchĐườngTrâu

rạchBần

rạchCùi

rạch
 Trà 
Êch

rạc
h T
à M
ốt

rạch Sen Lớn

rạ
ch
Trà
Cú

sông
 Hòa
 Nhờ
 A

rạchLongHòa

rạch Mỹ Hội

sông

Ch
ông
Ch
ác

rạc
h S
ấu

rạchMâyHắt

rạc
h Q
uế 
Mộ
c

rạch Hào Bá

rạchVũngĐùng

rạch Đường Trâu

rạch Sen Nhỏ

rạch Xé

rạ
ch
Trà
Ca
nh
A

rạchCâyKè

rạch B
ông
Pẹ
ng

rạch Cồn Cát

rạch
SọD
ừa

sông
XaMau

rạchSáuHầm

rạchBưngTúc

rạch
Bần
Mới

sôngVĩnhTrà

rạch Bà Chúa

rạch Khoang Tang

rạchRanh

rạchTàLọt

rạch Cà Rê

rạch
Lớn

rạc
hV
ôi

rạc
h B
ào
 Nh
um

rạch Trà
 Bết

rạc
hB
ưn
gT
hum

rạch Đạ
i An

rạc
h D
ọc 
Lá

rạchBàuCá Rô

rạchTàLọt

rạch Gò

Kênh lộ Thầy Cai

rạchBàoCát

rạchTắcGiông

rạch Hoà Bình

rạch
Tầm
Du
Hạ

rạchNgãBa

sông
 Cây
 Trà
m

rạchXómĐồng

sôngPhongPhú

rạchXómĐồng

rạc
h Ô
ng
 Só
c

rạchBaGhẹt

rạch

Sông
Tát

rạch Phước Hoà

rạchXómĐại Tâm

rạchĐậpChùa

rạch Gốc

rạch
 Mươ
ng K
hai

rạc
h Ô
ng
 Tá
m

rạchNamChích

rạch Sáu Hầm

rạc
h N
gự
a

rạchAnnghiệp

sông Hòa Nhờ A

rạchSên
Dưới

rạc
h C
hó
c

rạc
h H
òa
 Lờ
i

rạch Vôi

rạch Bưng Xúc

rạch Nhà Trường

rạchĐaSa

rạc
hN
ướ
cM
ặn

rạchLâm
Thiết

rạch
 Đù
i

rạchĐâmĐâm

rạchRừng

rạchHoàTrung

rạchSaoSáo

rạch Đáy

sông Hòa Phủ

sông Om Trà Nỏ

sôn
gT
iên
Cư
ờng

rạch Gốc

rạch Bàu Sưng

rạchXu

rạch Sòng Tát

sông Vĩnh Châu

rạchBưngTúc

sôngSángGiữa

rạchBàuÔngChum

rạch Ngay

rạch
Mươn

gĐiề
u

rạch Năm Tiền

rạchMayHắt

rạc
hM
ùU

rạchĐườngChâu

rạchBưngLức

rạchTrâyMăm

rạchLongẩn

rạch
 Gốc

rạchHoàKhở i

rạc
h N
gã
 Ba
 Vị
n X
ạy

rạchĐườngMóp

sôn
gT
rà
Gia
o

sôn
g L
ừ B
ư

rạch Ngã Củ

rạchMươngĐiều

kênh Bờ B
iển

rạc
hT
àÂ
n

rạchCâyBàng

rạchV
àmHồ

Nhỏ

rạch Tráng

sôn
g T
rà 
Cu
ông

rạch Hoà Ng
hĩa

sông Vĩnh Bia

rạchTràThê

rạch G
iăng C

ơ

rạch Xóm Đồng

rạchPrec
Đôn

rạch
 Xóm
 Lun
g

rạchBắcChết

sông Trung Hoà

sông
Giồng

Me

rạchTràCanh

rạch Sa Keo

rạch Sa Keo

rạc
h D
ê

rạc

hCá
i Xe

rạc
hTr
àL
ồng

rạch Trà Lồn
g

rạch
BốT
hảo
Cũ

rạc
h B
ố T
hảo
 Cũ

rạchVàmLẻo

rạchVàmLẻo

sôn
g C
ây
 Tr
àm

XÃ VĨNH HẢI

XÃ LAI HÒA

XÃ VĨNH TÂ N

XÃ THẠNH
THỚI AN

P.VĨNH PHƯỚC

XÃ THẠNH Q UỚI

XÃ LIÊU TÚ

XÃ LONG PHÚ

XÃ THAM ÐÔ N

XÃ THẠNH PHÚ

XÃ HỒ
ĐẮC KIỆN

XÃ TRUNG BÌNH

P.KHÁ NH HÒA

XÃ HÒA ÐÔ NG

P. 2

P. 2

XÃ AN
THẠNH NAM

XÃ MỸ TÚ

XÃ AN THẠNH 3

XÃ LÂ M TÂ N

XÃ PHÚ MỸ

XÃ LẠC HÒA

XÃ TÀ I VĂN

XÃ PHÚ TÂ M

XÃ ĐẠI Â N 1

XÃ AN
THẠNH ÐÔNGXÃ HƯNG PHÚ

XÃ LONG HƯNG

XÃ THẠNH TÂ N

XÃ ĐẠI HẢI

XÃ VĨNH HIỆP

XÃ XUÂ N HÒA

XÃ THUẬN HƯNG

XÃ AN NINH

XÃ THẠNH
THỚI THUẬN

XÃ NGỌC ÐÔNG

XÃ THẠNH TRỊ

XÃ HÒA TÚ 2

P. 3

XÃ TÂ N HƯNG

XÃ MỸ THUẬN

XÃ VIÊN BÌNH

XÃ THỚI AN HỘI

XÃ TÂ N LONG

XÃ AN HIỆP

XÃ HÒA TÚ 1

XÃ BA TRINH

XÃ VĨNH Q UỚI

XÃ TUÂ N TỨC

XÃ TRƯỜNG KHÁ NH

XÃ LONG BÌNH

XÃ AN THẠNH 1

XÃ LONG ĐỨC

XÃ MỸ Q UỚI

XÃ AN MỸ

XÃ NHƠN MỸ

XÃ CHÂ U HƯNG

XÃ ĐẠI Â N 2

XÃ LỊCH
HỘI THƯỢNG

XÃ NGỌC TỐ

XÃ AN LẠC TÂ Y

XÃ GIA HÒA 1

XÃ PHÚ TÂ N

XÃ VIÊN AN

TT.LONG PHÚ

XÃ MỸ HƯƠNG

XÃ TRINH PHÚ

XÃ GIA HÒA 2

XÃ VĨNH THÀ NH

XÃ ĐẠI TÂ M

XÃ KẾ THÀ NH

TT.PHÚ LỘC

XÃ AN THẠNH 2

XÃ THIỆN MỸ

XÃ VĨNH LỢI

XÃ TÂ N THẠNH

XÃ KẾ AN

P. 5

XÃ SONG PHỤNG

TT.LỊCH
HỘI THƯỢNG

XÃ MỸ BÌNH

TT. AN
LẠCTHÔN

P. 1

TT.HƯNG LỢI

TT.TRẦN ĐỀ

XÃ LÂ M KIẾT

XÃ THUẬN HÒA
XÃ AN

THẠNH TÂ Y

XÃ PHONG NẪM

XÃ CHÂ U KHÁ NH

TT.MỸ XUY ÊN

TT.KẾ S Á CH

XÃ HẬU THẠNH

XÃ PHÚ HỮU

P. 1

TT.HUỲNH
HỮU NGHĨA

P. 8

P. 4

TT.ĐẠI NGÃI

P. 7

TT.CHÂ U THÀ NH

P. 10

TT.CÙ
LAO DUNG

P. 2 P. 3
P. 9

P. 6

P.1

XÃ MỸ PHƯỚC

HUY ỆN CHÂ U THÀ NH

H. CÙ LAO DUNG

HUY ỆN KẾ S Á CH

HUY ỆN LONG PHÚ
HUY ỆN MỸ TÚ

HUY ỆN MỸ XUY ÊNHUY ỆN THẠNH TRỊ

TP.S Ó C TRĂNG

HUY ỆN TRẦN Đ Ề

TX.NGÃ NĂM

TX.VĨNH CHÂ U



















TỈNH TRÀ VINH
TỈNH HẬU GIANG

TỈNH BẠC LIÊU

B I
Ể N

 Đ
Ô N

G

TỈNH VĨNH LONG

Khu 3
- MR

Khu 11

Khu 12

Khu
5

Khu
6

Khu
2

Khu
1

Khu
3

Khu
4

ĐI T
RÀ 
VIN
H

ĐI BẠ
C LIÊ

U

ĐI BẠC LIÊU
ĐI CẦN THƠ

ĐI T
RÀ 
VIN
H

ĐI B
ẠC
 LIÊ
U

ĐI HẬU GIANG

ĐI HẬU GIANG

ĐI HẬU GIANG, CẦN THƠ

106°15'0"E

106°15'0"E

106°10'0"E

106°10'0"E

106°5'0"E

106°5'0"E

106°0'0"E

106°0'0"E

105°55'0"E

105°55'0"E

105°50'0"E

105°50'0"E

105°45'0"E

105°45'0"E

105°40'0"E

105°40'0"E

105°35'0"E

105°35'0"E

105°30'0"E

105°30'0"E

9°5
5'0
"N

9°5
5'0
"N

9°5
0'0
"N

9°5
0'0
"N

9°4
5'0
"N

9°4
5'0
"N

9°4
0'0
"N

9°4
0'0
"N

9°3
5'0
"N

9°3
5'0
"N

9°3
0'0
"N

9°3
0'0
"N

9°2
5'0
"N

9°2
5'0
"N

9°2
0'0
"N

9°2
0'0
"N

9°1
5'0
"N

9°1
5'0
"N

BẢN ĐỒ CHỈNH SỬA, BỔ SUNG PHƯƠNG Á N THĂM DÒ, KHAI THÁ C, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀ I NGUY ÊN TỈNH SÓC TRĂNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Sãc Tr¨ng

b4

b3

a1c3

c1

b2

b1

c1

c2

b5

c2

CÇn Th¬

B¹c Liªu

Trµ Vinh

BÕn Tre

Kiªn Giang

Cµ Mau

VÜnh Long

§ång Th¸p

Bµ RÞa Vòng Tµu

An Giang TiÒn Giang

91B-NS H

Q L-PH

1

61B

60

1

932

933B

934

940

938

93
7

93
6

937B

934B

936B

939

93
2B

935
932C

933

939
B

93
5B

933C

936B

25-2

25-1

25-3

CHÚ DẪN
^ UBND tỉn h

 UBND huyện

 Bến xe hiện trạng

 Bến phà hiện trạng

 Cảng hiện trạng

 Cảng Quy hoạch

$ Cầu hiện trạng

$ Cầu Quy hoạch

Ranh giới tỉn h

Ranh giới huyện

Ranh giới xã

Đường bờ biển

Đường q uốc  lộ

Đường tỉn h

Đường nội thị

Bien

Đường CT q uy hoạch

Đường vàn h đai q uy hoạch

Đường q uốc  lộ q uy hoạch

Đường tỉn h q uy hoạch

Khu vực đã được phê duyệt theo Quyết định số 995/QĐ-TTg

Khu vực đề xuất bổ sung vào Quyết định số 995/QĐ-TTg

³

2 0 2 4 6 8 10 121

(1 c m  bằng 0,5 km  thực địa)

TỶ LỆ 1:50.000


